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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

1 4100440107 
CÔNG TY CP PHONG ĐIỆN 

PHƯƠNG MAI 

Thôn Phú Hậu, Xã Cát 

Chánh, Huyện Phù Cát, 

Bình Định 

6.003.933.179 

2 4100656522 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHONG ĐIỆN MIỀN 

TRUNG 

Khu phố Phú Hậu, Thị trấn 

Cát Tiến, Huyện Phù Cát, 

Bình Định 

1.647.592.807 

3 4101118277 

CÔNG TY CỔ PHẦN CỤM 

CÔNG NGHIỆP CẦU NƯỚC 

XANH 

Nhà số 2 tầng 10 Block A 

Chung cư Hoàng Anh Gia 

Lai, Phường Hải Cảng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

166.827.827 

4 4101435558 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THÀNH HƯNG 

Số 760D Trần Hưng Đạo, 

Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

82.154.644 

5 4101504522 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN LÂM SẢN HÀ 

THANH 

thôn Thịnh Văn I, Thị trấn 

Vân Canh, Huyện Vân 

Canh, Bình Định 

22.301.223 

6 4101407550 
CÔNG TY TNHH T.E.X.I.M 

VIỆT NAM 

Tổ 05, Khu vực 7, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

28.099.307 

7 4100266466 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Xây Dựng Và TTNT 

Ngân Phát 

89 Chương Dương - 

Phường Nguyễn Văn Cừ, , 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

276.659.121 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

8 4101540383 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC 

KIM CÚC 

110 Trần Quốc Toản, 

Phường 07 (hết hiệu lực), 

Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

18.817.505.463 

9 4101563415 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ 

TÔNG HƯNG THỊNH BÌNH 

ĐỊNH 

Khu phi thuế quan và KCN 

gắn với cảng nước sâu Khu 

kinh tế N, Xã Nhơn Hội, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

224.821.799 

10 4101565998 
CÔNG TY TNHH HK QUY 

NHƠN 

Số 2042 km 16, đường 353, 

Phường Minh Đức, Quận 

Đồ Sơn, Hải Phòng 

13.847.750 

11 4101602544 

Công ty CP Chăn nuôi C.P. 

Việt Nam- Chi nhánh NM2 tại 

Bình Định 

Lô E1, E2, E10, E11 Khu 

Công nghiệp Nhơn Hòa, Xã 

Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, 

Bình Định 

26.745.149 

12 4101539518 
CÔNG TY TNHH MAY MAI 

TRANG 

Khu công nghiệp Phú Tài, 

Tổ 11, Khu vực 7, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

253.556.305 

13 4101540376 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC 

BMC QUY NHƠN 

Khu Đô thị xanh Vũng 

Chua, Quốc lộ 1 D, Phường 

Ghềnh Ráng, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

8.082.683.472 

14 4100431631 
Công ty CP Sản xuất Đá 

Granite Phú Minh Trọng 

Lô A 15 B, Khu Công 

Nghiệp Phú Tài, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

3.071.266.637 

15 4100511157 
CÔNG TY CỔ PHẦN VRG 

ĐÁ BÌNH ĐỊNH 

753 Âu Cơ, khu vực 7, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

5.537.560.038 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

16 4100385343 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GREEN CERAMIC VIỆT 

NAM 

Số 131 Tây Sơn, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

390.000.000 

17 4100259797 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 

Số 01 Đống Đa, Phường Thị 

Nại, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

3.435.759.587 

18 4100628116 
CÔNG TY TNHH TIẾN 

PHONG 

Số 52 Phan Đình Phùng, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

14.350.000 

19 4100816462 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THÀNH 

CHÂU 

Số 03 đường Lê Lai, 

Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

5.266.693.897 

20 4100258747 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG 47 

Số 8 Biên Cương, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

5.898.924.617 

21 4100444006 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ KINH DOANH 

TỔNG HỢP THƯƠNG 

THẢO 

Số 19 Trần Anh Tông, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

7.467.546.383 

22 4100665622 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỄN 

DƯƠNG 

Số 567 Lạc Long Quân, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

590.078.201 

23 4100440643 
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN 

CẦU - GRANITE 

Quốc lộ 19, khu vực Tân 

Hòa, Phường Nhơn Hòa, 

Thị xã An Nhơn, Bình Định 

2.023.568.536 

24 4100288540 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT DUYÊN 

HẢI 

Lô A6, A7, A8 Khu Công 

nghiệp Long Mỹ, Xã Phước 

Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

184.255.536 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

25 4100510139 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN TINH BỘT SẮN 

XUẤT KHẨU BÌNH ĐỊNH 

Thôn Hữu Lộc, Xã Mỹ 

Hiệp, Huyện Phù Mỹ, Bình 

Định 

83.548.611 

26 
0301422291-

001 
Chi Nhánh Vạn Phát 

Lô 3A + 4MR, Khu Công 

Nghiệp Phú Tài, , Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

224.357.547 

27 
1101700708-

002 

Chi Nhánh Công Ty TNHH 

Nông Sản Mb Tại Bình Định 

Km 50; Quốc Lộ 19; Tả 

Giang, Xã Tây Giang, 

Huyện Tây Sơn, Bình Định 

8.414.194.065 

28 4101393989 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN ĐÁ VIỆT 

Cụm CN An Trường, Quốc 

lộ 19, Xã Nhơn Tân, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

903.146.431 

29 4101230938 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUÝ CHÂU 

Số 03, đường Lê lai, 

Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

150.247.886 

30 
4100258810-

004 

Xí Nghiệp Lắp Máy Và Xây 

Dựng Quang Trung - Chi 

Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ 

Khí Và Xây Dựng Quang 

Trung 

Lô B1, Khu công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

34.145.986 

31 
4100258810-

006 

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG 

QUANG TRUNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CP CƠ 

KHÍ VÀ XÂY DỰNG 

QUANG TR 

Khu công nghiệp Phú Tài, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

499.650.416 

32 4101124369 
CÔNG TY TNHH THUẬN 

ĐỨC 4 

Tổ 9, Khu vực 6, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

1.318.257.353 



- 5 - 
 

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

33 4101507393 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ GIẢI TRÍ HƯNG THỊNH 

QUY NHƠN 

Lô K20, Khu dân cư Hưng 

Thịnh, Đường Chế Lan 

Viên, Khu vực 3, Phường 

Ghềnh Ráng, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

91.142.527.310 

34 4101475871 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VẬN TẢI XĂNG DẦU 

LAN ANH 

Lô H29 Lê Đình Lý, 

Phường Nhơn Bình, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

15.397.250 

35 4101444827 
CÔNG TY TNHH GỖ 

THÀNH PHÚC 

Số 202 đường Lê Lợi, 

Phường Hải Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

18.900.000 

36 4101458481 
CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THIỆN PHÚ 

Số 29 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Lý Thường Kiệt, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

37.036.577 

37 4100831090 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN 

PHÚC 

Lô 4 Võ Duy Dương, Cụm 

CN Quang Trung, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

61.366.376 

38 4100575908 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG NGỌC 

Số 17 Lê Quý Đôn, Phường 

Lý Thường Kiệt, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

626.105.677 

39 4100259155 
CÔNG TY TNHH NGUYÊN 

LIỆU GIẤY QUI NHƠN 

Đường số 10, Khu công 

nghiệp Phú Tài, Phường Bùi 

Thị Xuân, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

580.860.156 

40 4100259250 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG THỦY LỢI BÌNH 

ĐỊNH 

Số 49-51 đường Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

91.391.832 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

41 0107867370 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG 

KHÔNG TRE VIỆT 

Tầng 22, Tòa nhà Bamboo 

Airways, số 265 Cầu Giấy, 

Phường Dịch Vọng, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

116.678.886.234 

42 4101525106 
Công ty Cổ Phần Hàng không 

Tre Việt 

Tầng 22, Tòa nhà Bamboo 

Airways, số 265 Cầu Giấy, 

Phường Dịch Vọng, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

16.243.199.319 

43 4101409526 
Công Ty TNHH Sản Xuất - 

Thương Mại Tân Nam Bình 

Số 556 đường Âu Cơ, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

1.118.540.954 

44 4101250564 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN LONG VÂN 

Đường Long Vân - Long 

Mỹ, Khu đô thị Long Vân - 

Long Mỹ, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

171.195.947 

45 4101344170 
CÔNG TY TNHH THANH 

PHÁT H Q 

Số 174 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

833.901.056 

46 4101391477 CÔNG TY TNHH BAN MAI 

Số 288C, tổ 10, Phường Tân 

Thịnh, Thành phố Thái 

Nguyên, Thái Nguyên 

36.895.617 

47 4101161441 
Công Ty TNHH Thương Mại 

Kim Ngân 

Số 301 Nguyễn Huệ, 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

39.312.071 

48 4101219758 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ĐẠI LÂM MỘC 

Số 172 đường Tây Sơn, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

1.309.969.041 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

49 4101074968 
CÔNG TY TNHH XUÂN 

NGUYÊN 

Lô B44 Khu công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

127.150.747 

50 4101469275 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC 

GIẢI KHÁT FLC 

Điểm số 4 khu Du lịch biển 

Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã 

Nhơn Lý, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

14.557.602 

51 4101499819 
CÔNG TY CỔ PHẦN BI DI 

CI 

Số 327 Trần Phú, Phường 

Bình Định, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định 

12.863.700 

52 4101521013 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI TLT 

93 Đào Tấn, Phường Nhơn 

Bình, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

29.105.573 

53 4101506054 CÔNG TY TNHH TS ĐQ 789 

Số 229/1 đường Lê Thanh 

Nghị, Phường Đống Đa, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

32.652.434 

54 4101446479 

Công Ty Cổ Phần Thương 

Mại Dịch Vụ Vận Tải Trung 

Hiếu 

Số Ả Chung cư Hoàng Anh 

Gia Lai, Phường Hải Cảng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

29.568.523 

55 4101448275 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI MINH 

THÔNG 

QL 19, thôn Phú Sơn, 

Phường Nhơn Hòa, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

442.600.000 

56 4101448444 
Công Ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu Phước Hưng 

Số 03 Lê Lai, Phường Ngô 

Mây, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

17.717.850 

57 4101449945 
Công ty TNHH Đóng Tàu 

YANMAR Việt Nam 

Tầng 4, tòa nhà Phú Tài, số 

278 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

33.258.529 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

58 4101453268 
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 

LƯỢNG BÌNH ĐỊNH 

Cụm Công nghiệp Đại 

Thạnh, Xã Mỹ Hiệp, Huyện 

Phù Mỹ, Bình Định 

108.609.204 

59 4101441054 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC 

SENCO BÌNH ĐỊNH 

KV 8, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

354.853.421 

60 4101441833 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN PHÚ HÒA 

Đường Điện Biên Phủ, Khu 

đô thị Phú Hòa, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

60.634.162 

61 4101444104 

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC 

QUY NHƠN GOLF & 

RESORT 

Khu số 4, Khu du lịch biển 

Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã 

Nhơn Lý, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

5.961.742.832 

62 4101444760 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU CỬU 

LONG 

Phòng A3 tầng 5 Tòa nhà 

ACB, số 173-175 đường Lê 

Hồng Phong, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

571.112.450 

63 4100355557 
CÔNG TY TNHH HẢI 

NGUYÊN 

Khu phố Thiện Chánh, 

Phường Tam Quan Bắc, Thị 

xã Hoài Nhơn, Bình Định 

84.832.789 

64 4100668158 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ DỊCH VỤ H.B.C 

Số 110-112 Trần Quốc 

Toản, Phường 07 (hết hiệu 

lực), Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh 

24.709.750.017 

65 4100599514 
CÔNG TY CP KHÁCH SẠN 

HOÀNG YẾN 
Số 05 đường An Dương 

Vương, Phường Nguyễn 
698.815.834 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

Văn Cừ, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

66 4100624746 
CÔNG TY TNHH SÔNG 

KÔN 

Lô MR4 Khu Công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

4.353.286.291 

67 4100663872 Công Ty Cổ Phần Tiên Thuận 

278 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

941.112.376 

68 
2802383456-

001 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ DU 

THUYỀN VÀ SÂN GOLF 

FLC BISCOM TẠI TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 

Khu số 4, Khu du lịch biển 

Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã 

Nhơn Lý, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

522.892.288 

69 4100267156 
CÔNG TY TNHH 28/7 BÌNH 

ĐỊNH 

Khu vực Phú Sơn, Phường 

Nhơn Hòa, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định 

266.553.044 

70 4100639118 
Công Ty TNHH Cơ Khí Chế 

Tạo Máy Vi Mec 

Lô C1-7 Khu Công nghiệp 

Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

1.134.013.572 

71 4100519068 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TRƯỜNG HUY 

Tổ 3 Khu vực 7, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

371.600.422 

72 4100560919 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Gia Hồ 

Quốc lộ 1A - tổ 5 - khu vực 

5, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

74.242.386 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2023 

73 4100477548 
Ban Quản lý Cảng cá Bình 

Định 

34A Trần Hưng Đạo(rẽvào), 

Phường Hải Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

370.275.116 

74 
0104093672-

034 

CHI NHÁNH BƯU CHÍNH 

VIETTEL BÌNH ĐỊNH - 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

BƯU CHÍNH VIETTEL 

Tầng 5 tòa nhà Viettel, số 

01 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 

Lê Lợi, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

260.255.553 

75 0105715968 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

APPOTA 

Tòa nhà số 11, ngõ 71, phố 

Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Quận Ba Đình, Hà 

Nội 

246.274.038 

Tổng số 351.990.095.943 
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